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HƯỚNG DẪN
Xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp




Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và Hướng dẫn số 452/HD-TLĐ, ngày 05/4/2017 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn một số nội dung cơ bản để xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp, như sau:  

I. YÊU CẦU CHUNG.

1. Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp phải ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của tổ chức công đoàn.


2. Xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và có tính khả thi cao. Những lĩnh vực quan trọng, những nhiệm vụ còn khó khăn phải xây dựng các chương trình, đề án hoặc giải pháp cụ thể để bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
3. Báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp cần quán triệt quan điểm chỉ đạo, các hướng lớn dự kiến trình Đại hội của công đoàn cấp trên trực tiếp; có các đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn các cấp.
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TẠI ĐẠI HỘI.

Báo cáo có bố cục truyền thống, gồm 3 phần và tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Phần mở đầu
(Nêu bối cảnh diễn ra Đại hội)
- Nêu bối cảnh, tình hình của địa phương, ngành, cơ sở trong thời điểm diễn ra Đại hội;

- Ban Chấp hành…………, khóa….báo cáo Đại hội về tình hình công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ……..; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của …………….trong nhiệm kỳ …………., như sau: 
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

VÀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ QUA
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG.

- Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, đặc điểm của địa phương, ngành, cơ sở có tác động đến công nhân, viên chức, lao động (thuận lợi, khó khăn);
- Tập trung phân tích, đánh giá về một số vấn đề chủ yếu của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, như:

+ Về số lượng, cơ cấu và chất lượng (cơ cấu, trình độ học vấn, nghề nghiệp, chính trị); 

+ Tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống (vật chất, tinh thần);

+ Nhà ở, điều kiện sống;

+ Điều kiện làm việc của người lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
+ Tình hình thực hiện pháp luật lao động, tranh chấp lao động, đình công; 

+ Tình hình tư tưởng, tâm trạng của công nhân, viên chức, lao động.
B. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ QUA.

Căn cứ nghị quyết, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình; cụ thể hóa chỉ đạo của cấp ủy địa phương, ngành và công đoàn cấp trên đã đề ra để kiểm điểm, phân tích và đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của tổ chức công đoàn; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nhiệm, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.
1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Tham gia góp ý các cơ chế, chính sách ở địa phương, ngành có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động (Số lần tham gia, lĩnh vực chủ yếu nếu có); 
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của đoàn viên và người lao động; 

- Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Tình hình xây dựng Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; 

- Kết quả thực hiện Chương trình của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể trong các cấp công đoàn”; những chuyển biến trong việc tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X). Kết quả hoạt động tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động;  

- Kết quả thực hiện, chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động. 

2. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động.

- Những hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động do công đoàn tổ chức như: Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Tết Sum vầy” và những hoạt động chăm lo trong dịp lễ, Tết, “Tháng Công nhân”,... cho đoàn viên, người lao động;

- Hiệu quả của Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động xã hội, nhân đạo, tương thân, tương ái trong đoàn viên, người lao động.

3. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, về truyền thống đấu tranh của giai cấp công nhân và của dân tộc;  
- Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (theo Chương trình của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”);

- Tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, gắn với việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên và người lao động;

- Đánh giá kết quả hoạt động trong “Tháng Công nhân” hàng năm; 
- Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng tại cơ sở; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành.

- Đánh giá tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng năm do công đoàn phát động; các đợt thi đua cao điểm của địa phương, ngành tổ chức;

- Việc hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các ngành ở địa phương phát động như: Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; gắn với cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới,....;
- Kết quả xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đoàn viên, người lao động; tôn vinh, khen thưởng những tấm gương thi đua xuất sắc, tiêu biểu,...

5. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. 

- Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”; 
- Đánh giá kết quả hoạt động của từng loại hình công đoàn cơ sở (cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp); công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, bảo đảm bộ máy, tổ chức cán bộ làm việc có hiệu quả; 

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch; công tác giới thiệu cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy các cấp;
- Kết quả thực hiện Chương trình của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.

- Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; 
- Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. 

6. Công tác vận động nữ đoàn viên và lao động nữ. 

- Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình của tổ chức công đoàn về công tác vận động phụ nữ; về bình đẳng giới, trẻ em, dân số và chăm sóc sức khỏe; 
- Công tác tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ;
- Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào khác trong nữ đoàn viên, lao động nữ;

- Hoạt động của công tác nữ công và Ban Nữ công quần chúng của công đoàn các cấp, nhất là ở cấp cơ sở; 
- Các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trong nữ đoàn viên và lao động nữ. 

7. Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

- Đánh giá khái quát hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp theo chức năng, nhiệm vụ; 

- Công tác tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức, lao động.

8. Công tác tài chính công đoàn. 

- Đánh giá tình hình, kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện nhiệm vụ chi, quản lý tài chính theo quy định; 

- Công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong công tác tài chính công đoàn.

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của công đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội cấp mình để triển khai, tổ chức thực hiện; 
- Đánh giá về phương pháp, cách thực tiến hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn;

- Việc xây dựng các mối quan hệ công tác, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công đoàn; 

- Công tác điều tra, khảo sát, tổng kết thực tiễn và những công tác khác phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.
1. Hạn chế, khuyết điểm.
Nêu hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực hoạt động công đoàn.

2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm.

a. Nguyên nhân chủ quan.

b. Nguyên nhân khách quan.  
III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm thật sự có ý nghĩa trong thực tiễn. Có thể nêu một số kinh nghiệm như sau:
- Kinh nghiệm trong vận dụng các chức năng của công đoàn;

- Kinh nghiệm trong việc xác định nhiệm vụ, phương hướng tổ chức hoạt động công đoàn;

- Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  
* ĐÁNH GIÁ CHUNG.
 Nhận xét, đánh giá khái quát những kết quả hoạt động nổi bật, cũng như hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; không lặp lại mức độ đánh giá như ở các phần trên. 
Phần thứ hai
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ TỚI VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn có ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.
I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến mục tiêu tổng quát trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, là: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thực hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.   
- Căn cứ định hướng mục tiêu tổng quát của Tổng Liên đoàn, tình hình thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành nghiên cứu xác định mục tiêu, phương hướng của cấp mình trong nhiệm kỳ tới;

- Mục tiêu, phương hướng phải thể hiện rõ trách nhiệm, nội dung, phương thức tiến hành của tổ chức công đoàn để đạt được mục đích, yêu cầu nhất định.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU. 

1. Nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn.

- Phấn đấu phát triển, kết nạp mới .........đoàn viên công đoàn giai đoạn 2018-2023;
- Tỷ lệ (%) đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn;

- Tỷ lệ (%) công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại Tốt;

- Tỷ lệ (%) công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, tỷ lệ (%) công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh;

- Tỷ lệ bình quân hàng năm công đoàn cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (chỉ tiêu Tổng Liên đoàn là hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú);
- Tỷ lệ công đoàn cơ sở có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam thành lập được Ban nữ công quần chúng;

- Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt tỷ lệ (%) chỉ tiêu giao.  
2. Nhóm chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: 
+ Tỷ lệ (%) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ; 
+ Tỷ lệ (%) cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 
+ Tỷ lệ (%) doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị người lao động;

+ Tỷ lệ (%) doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc;

+ Tỷ lệ (%) doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng, ban hành Quy chế đối thoại tại doanh nghiệp và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
- Về thỏa ước lao động tập thể:
+ Tỷ lệ (%) doanh nghiệp nhà nước và tỷ lệ (%) doanh nghiệp ngoài nhà nước có thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

+ Có .......% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất ........% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.    
- Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động;

- Hàng năm có ........% số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn;
- Vận động từ........% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.
Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cần xác định cụ thể những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực hoạt động theo đúng chức năng của tổ chức công đoàn. Khi đề ra nhiệm vụ, giải pháp có thể kết hợp chung hoặc xác định nhiệm vụ riêng, giải pháp riêng; tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu: cụ thể, thiết thực, rõ ràng (tránh nêu chung chung), phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; có tính khả thi cao và có thể xây dựng chương trình, đề án hoặc những mô hình, cách làm mới nhằm cụ thể hơn giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
Đề xuất, kiến nghị những vấn đề bức xúc của cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn đối với Đảng, Nhà nước, công đoàn cấp trên.
* KẾT LUẬN.
Phần này thể hiện ý chí, quyết tâm của Đại hội trong nhiệm kỳ mới.

* MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý.
- Báo cáo của Ban Chấp hành trình Đại hội Công đoàn các cấp nhất thiết phải kèm theo Bảng số liệu thống kê (Ban hành theo Quyết định số 1454/QĐ-TLĐ ngày 28/11/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, trong đó số liệu trong phụ lục được tính trong 5 năm là 2013, 2014, 2015, 2016 và 2017);

- Khi lấy ý kiến đóng góp Báo cáo chính trị, công đoàn cấp trên yêu cầu phải có định hướng một số vấn đề trọng tâm gửi kèm theo dự thảo Báo cáo để việc thảo luận được tập trung;

- Đối với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh cần có Báo cáo tóm tắt để trình bày tại Đại hội. Riêng Báo cáo chi tiết để đại biểu nghiên cứu tại Đại hội và sau Đại hội (không trình bày toàn văn Báo cáo chi tiết tại Đại hội);   
- Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp huyện, ngành gửi về Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 15/11/2017 theo địa chỉ hộp thư: ldldninhthuan@congdoanninhthuan.org.vn. 
Trên đây là những nội dung chủ yếu hướng dẫn xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp; Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh nghiên cứu vận dụng vào điều kiện cụ thể để xây dựng báo cáo cấp mình cho phù hợp và hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện.  
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh để được hướng dẫn (Điện thoại: 068.3503161)./.
	Nơi nhận:                                                             

- Chủ tịch, các Phó Chỉ tịch, các Ban LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ huyện, Tp, CĐ ngành, CĐ Các khu CN;

- Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố; 

- Website LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VP, TH.
	                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

          PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

                                (Đã ký)
                         Trương Văn Lộc
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